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Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2013, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Dự thảo Thông tư đã được một số bộ, ngành ở Trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp ý kiến và được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực xin kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, ngày 28/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2013.

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP đã quy định khá cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quy định chi tiết về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm hỗ trợ kết hôn; trách nhiệm quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn có một số vấn đề chưa thể quy định chi tiết trong nội dung Nghị định, Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp quy định cụ thể; đồng thời qua quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung quy định của Nghị định chưa được hiểu rõ ràng, khó khăn trong việc áp dụng, cần phải có văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để các địa phương có thể triển khai thực hiện thống nhất.
1. Những vấn đề Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp căn cứ tình hình cụ thể để quy định chi tiết việc thi hành:

1.1. Việc bổ sung giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như là một thành phần bắt buộc của hồ sơ đăng ký kết hôn (quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP);
1.2. Việc tiến hành thủ tục phỏng vấn đối với hồ sơ yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP).

2.   Một số vấn đề cần quy định chi tiết để đảm bảo áp dụng thống nhất:

2.1. Về đăng ký kết hôn:

- Về Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài, đặc biệt là quy định về giấy tờ phải bổ sung đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài đồng thời có quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam (quy định tại điểm c, d, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP).
- Về trình tự, cách thức, nội dung phỏng vấn hai bên nam nữ;

- Về các trường hợp chấm dứt giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn; trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn (bao gồm cả trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn; từ chối đăng ký kết hôn; chấm dứt giải quyết việc đăng ký kết hôn) cho UBND cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú để ghi chú tiếp vào sổ hộ tịch, phục vụ việc theo dõi, quản lý.
 2.2. Về hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài:
- Cách thức Sở Tư pháp thẩm tra, xác minh hồ sơ; 
- Các trường hợp thực hiện thủ tục phỏng vấn; cách thức và nội dung phỏng vấn đương sự;

- Các trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2.3. Công nhận việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: Những nội dung Sở Tư pháp tiến hành xác minh; các trường hợp từ chối công nhận việc kết hôn.

2.4. Về việc nhận cha, mẹ, con:

Kết hợp việc nhận cha, mẹ, con với việc đăng ký khai sinh trong trường hợp người con chưa được đăng ký khai sinh; nội dung và cách thức niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên được nhận cư trú; giải quyết việc nhận cha, mẹ, con trong trường hợp một trong hai bên chết sau khi nộp hồ sơ.
2.5. Về tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Điều kiện thành lập Trung tâm, các trường hợp tước quyền sử dụng giấy đăng ký hoạt động. 
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 6 chương và 16 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Đăng ký kết hôn, từ Điều 1 đến Điều 5; hướng dẫn về hồ sơ đăng ký kết hôn, trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn; tổ chức lễ đăng ký kết hôn; thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn cho UBND cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú.
Chương II. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, từ Điều 6 đến Điều 8; hướng dẫn về các vấn đề: cách thức thẩm tra, xác minh hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; các trường hợp phải tiến hành phỏng vấn, cách thức, nội dung phỏng vấn; các trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Chương III. Công nhận việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, từ Điều 9 đến Điều 11; hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn; trình tự giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn; các trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn.
Chương IV: Nhận cha, mẹ, con, gồm Điều 12 và Điều 13; quy định chi tiết về việc niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên được nhận; việc kết hợp giải quyết nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh; giải quyết hồ sơ trong trường hợp có một bên chết.
Chương V. Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, gồm Điều 14 và Điều 15; hướng dẫn về điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; các trường hợp tước quyền sử dụng giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

Chương VI. Điều khoản thi hành, Điều 16, quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành có liên quan.
2. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư

2.1. Về đăng ký kết hôn 

Dự thảo Thông tư chủ yếu hướng dẫn chi tiết các loại giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đồng thời có quốc tịch nước ngoài phải nộp trong hồ sơ đăng ký kết hôn; cách thức, trình tự, nội dung phỏng vấn hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn; những trường hợp nào công dân Việt Nam phải bổ sung giấy xác nhận tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ việc chấm dứt giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn; trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho UBND cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú phục vụ cho việc theo dõi, quản lý.

2.2. Xác định rõ cách thức thẩm tra, xác minh hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; các trường hợp phải thực hiện việc phỏng vấn. 
Để các Sở Tư pháp triển khai thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài được thuận lợi, thống nhất, Thông tư đã quy định chi tiết cách thức tiến hành thẩm tra, xác minh hồ sơ; nêu rõ các căn cứ để xác định các trường hợp phải tiến hành việc phỏng vấn hai bên đương sự. Đồng thời quy định rõ các trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
2.3. Quy định việc giải quyết nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh, giải quyết hồ sơ khi một trong hai bên chết.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu, đơn giản thủ tục hành chính, kế thừa các quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Thông tư quy định cho phép giải quyết kết hợp hồ sơ nhận cha, mẹ, con cùng với việc đăng ký khai sinh trong trường hợp người con chưa được khai sinh; cho phép tiếp tục giải quyết hồ sơ trong trường hợp một trong hai bên chết sau khi nộp hồ sơ.
2.4. Hướng dẫn bổ sung về Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

Thông tư quy định chi tiết về điều kiện thành lập, các trường hợp tước giấy đăng ký hoạt động để đảm bảo các Trung tâm tư vấn, hỗ trợ đăng ký kết hôn sau khi thành lập có thể hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế, góp phần lành mạnh hóa việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đảm bảo Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, đúng pháp luật.


III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực thấy còn một số vấn đề cần xin ý kiến như sau:
1. Việc bổ sung giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân
Theo quy định tại khoản 2 Điều 44, đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giấy tờ sử dụng trong việc đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; công nhận việc kết hôn; ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con có thể lựa chọn giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó định cư cấp hoặc giấy tờ do cơ quan đại diện ở nước đó cấp. Như vậy, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài (kể cả không có hoặc đồng thời có quốc tịch nước ngoài) được phép lựa chọn, sử dụng một trong hai loại giấy tờ: giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện cấp khi về đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam cư trú trong nước.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, trường hợp công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài mà có quốc tịch nước ngoài, ngoài chịu sự quản lý của cơ quan đại diện, còn phải thực hiện nghĩa vụ của công dân nước ngoài; để đảm bảo việc kết hôn được nước mà người đó mang quốc tịch và cư trú công nhận, đồng thời cho phép hai người được bảo lãnh đoàn tụ thì khi làm thủ tục đăng ký kết hôn phải sử dụng giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
Tổ soạn thảo tán thành quan điểm này, công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chịu sự quản lý của cả Cơ quan đại diện và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; họ có quyền xin giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của cả hai bên nên cũng phải có nghĩa vụ nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do 2 cơ quan đó cấp mới đảm bảo chặt chẽ, tránh được kẽ hở về tình trạng hôn nhân, bảo vệ được quyền, lợi ích của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, đồng thời khẳng định vai trò quản lý đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Cơ quan đại diện.

2. Những trường hợp tiến hành phỏng vấn người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp căn cứ tình hình cụ thể quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn đối với việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (khoản 6 Điều 15). Về cách thức, nội dung phỏng vấn cơ bản các ý kiến đều thống nhất, tuy nhiên về đối tượng phỏng vấn thì còn có ý kiến khác nhau. Ý thứ nhất cho rằng: Bản chất của việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khẳng định tình trạng độc thân/đã ly hôn/góa vợ (chồng) của người có yêu cầu, nó có tính chất khác với việc đăng ký kết hôn là phải chứng minh tình trạng hôn nhân và sự tự nguyện kết hôn của cả hai bên nam, nữ, do đó nếu có phỏng vấn thì chỉ phỏng vấn phía người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận là công dân Việt Nam và cũng nên hạn chế, chỉ phỏng vấn những trường hợp sẽ đăng ký kết hôn vắng mặt tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài như trường hợp dự định đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc, Nhật Bản.
Ý kiến thứ hai cho rằng: Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đây là nhằm mục đích kết hôn, do đó người có yêu cầu đã xác định và biết rõ về “đối tác” của mình. Tình hình công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trong thời gian qua cho thấy khá phức tạp. Ở nhiều tỉnh, thành phố, việc kết hôn tập trung tại một khu vực, có tình trạng tập trung kết hôn với công dân của một nước (như Hàn Quốc) dẫn đến sự biến động, ảnh hưởng nhiều mặt kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc kết hôn thường thông qua người giới thiệu, thời gian từ khi quen biết đến khi kết hôn không dài, công dân Việt Nam chưa có đủ sự hiểu biết cần thiết về ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật về hôn nhân gia đình của quốc gia mà “đối tác” của mình cư trú, nên không ít trường hợp kết hôn “vội vàng”, rồi phải chịu “hậu quả” do không chuẩn bị kiến thức cần thiết cho cuộc sống sau kết hôn ở nước ngoài. Chính vì vậy, việc thẩm tra, xác minh, phỏng vấn kỹ lưỡng đối với tất cả các công dân có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài là cần thiết. Việc phỏng vấn sẽ là cách thức tốt nhất, hiệu quả nhất để làm rõ về sự tự nguyện kết hôn, hiểu biết của công dân Việt Nam về hoàn cảnh cá nhân, gia đình của người dự định kết hôn; về ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật hôn nhân – gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ người dự định kết hôn cư trú; đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để xem xét việc kết hôn có thông qua môi giới trái pháp luật không? Việc kết hôn có đúng nhằm xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc hay không? 

Do việc kết hôn phải là kết quả tự nguyện của cả hai phía, nên trong một số trường hợp có dấu hiệu chưa thực sự tự nguyện, chưa có sự hiểu biết cần thiết về “đối tác” hoặc việc kết hôn có tính chất phức tạp (như: hai người có sự chênh lệch lớn về độ tuổi, cả hai đều kết hôn lần thứ hai trở lên, người nước ngoài đã từng kết hôn và ly hôn với vợ/chồng là người Việt Nam …), thì việc phỏng vấn phía người nước ngoài để làm rõ thêm, khẳng định dự định kết hôn là đúng quy định pháp luật, đảm bảo chắc chắn việc kết hôn, sau khi được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, sẽ được công nhận theo quy định pháp luật Việt Nam, là cần thiết và đảm bảo quyền lợi của công dân Việt Nam.
Vì những lý do đã nêu trên, Dự thảo Thông tư xây dựng theo ý kiến 
thứ hai.
3. Quy định về Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Một số ý kiến, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ, đề nghị Thông tư ban hành Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và ban hành các biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Trung tâm sẽ đảm bảo giá trị pháp lý, việc triển khai thực hiện thống nhất ở các Trung tâm. Tuy nhiên, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP đã quy định: Hội liên hiệp phụ nữ quyết định việc thành lập Trung tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của Trung tâm. Việc Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ ban hành Quy chế mẫu và các giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Trung tâm, sau đó tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sẽ đúng chức năng và hiệu quả hơn. Dự thảo Thông tư không quy định về vấn đề này.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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